
Biểu số 95/CK-NSNN

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3 = 2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH 

HUYỆN
965.326 288.802 30% 117%

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

HUYỆN
897.283 269.269 30% 122%

I Chi đầu tư phát triển 144.432 63.091 44% 139%

1 Chi đầu tư cho các dự án 144.432 63.091 44% 139%

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 735.905 206.178 28% 117%

Trong đó:

1
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
384.361 88.415 23% 128%

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình 25.848 7.598 29% 130%

4 Chi văn hoá thông tin 1.055 444 42% 98%

5 Chi phát thanh, truyền hình 3.526 1.248 35% 137%

6 Chi thể dục thể thao 451 3 1% 47%

7 Chi bảo vệ môi trường 49.000 29.186 60% 113%

8 Chi hoạt động kinh tế 57.402 25.674 45% 102%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý hành chính, đảng, đoàn thể
115.259 31.594 27% 125%

10 Chi bảo đảm xã hội 75.890 14.243 19% 102%

11 Chi khác ngân sách 1.911 2.200 115% 102%

12
Giữ nguồn 10% tiết kiệm và 

nguồn cải cách tiền lương
9.806

III Dự phòng ngân sách 16.946 0%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG 

CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN 

SÁCH CẤP TRÊN

68.043 19.533 29% 79%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.239 0 0%

2
Cho các chương trình dự án quan 

trọng vốn đầu tư
14.102 0 0%

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách 

kinh phí thường xuyên
52.702 19.533 37% 148%

C
Chi từ nguồn thu để lại quản 

lý qua ngân sách

D Chi nộp ngân sách cấp trên

PHAN RANG-THÁP CHÀM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng
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Ước thực 
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So sánh ước thực hiện với (%)


